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MẪU NHÃN 

1.- Mẫu gói 20g: 

CHỈ ĐỊNH: Làm dịu các triệu chứng do tăng acid dạ dày 
(chứng ợ nóng, ở chua, đầy bụng khó tiêu do tăng acid); 
Điều trị tăng acid dạ dày trong loét dạ dày tá tràng; 
Phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do 
stress; Điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày thực 

quản. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của 
thuốc; Gác trường hợp mẫn cảm với nhôm hoặc các chế phẩm 
chứa nhôm; Bệnh nhân suy thận nặng. 

.LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: 
* Thông thường, uống 1 - 2 gói/ần, 2 - 3 lần/ngày. 

+ Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
Thường gặp: táo bón. 
Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không 
mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
ĐỂ XA TÂMTAY CỦA TRẺ EM 
BẢO QUẦN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30C,. 
.TRÁNH ÁNH SÁNG. 

.Tiêu chuẩn: TCCS 

¡ Sản xuất tại: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA 
184/2, Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

ĐT: (08)-38440108 Fax: (84-8)-38440446 
Sản xuất tại chỉ nhánh 

CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG 
¡ Khu phố Tân Bình, Phưởng Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

LSX: HD: 

BỘ Y TẾ dc 
LÝ DƯ CỤC QUẦN LÝ 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

I.Ê....l4*$ Lần đâu:..kÄ... 

HỖN DỊCH UỐNG 

Ladolugel LD 
Nhôm phosphat gel 

_EMP-WWU | 

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 20g chứa: | 
Nhôm phosphat gel chứa 20% AIPO, « 

“Tá dƯỢC........................ «is Scxsxscecvse 

hà gần phổ và kh đạnh 
CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC LẮM ĐỒNG 

LABDPHAR® 
1B - Ngô Quyển - P.6 - Tp Đà Lạt 

Tai: (083) 83202 - 824167. Fax: 4.83.822369 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
0N. Z/axg Tấn 2u 

https://trungtamthuoc.com/
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Hỗn dịch uống 

Ladolugel 
Nhôm phosphat gai 20% 12.38g 

Mì ghản phối im 008IN - - 

CÔNG TY 00 PHÁN DƯỢ0 LÂM BŨNG 

LADHDPHAR° 
18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đ¿ Lạt Tính Lâm Đáng 
ĐI: (163) 38322) - 392497 (089) 3822383 
'Websll: mwuz lzdooharcorp com ®Emai: adopharcorpØgmai cơn. 

LD 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA 
184/2. Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
ĐT: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446 
Sản xuất tại chi nhánh 
CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG 
Khu phế Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh 8ìch Dương. 
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TỔNG GIÁM ĐỐC 
(N. 422 7ấm Zf2y 

Hỗn dịch uống 

Ladolugel LD 
Nhôm phosphat gel 20%. 12,38g 

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 20g chứa: 
Nhóm phosphat gel chứa 20% AIPO, 

THỂ: dƯỢkc«naniiiaatieinacannaaeeeie 

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: 
~ Thông thưởng, uống 1 ~ 2 gói/lần, 2 ~ 3 lần/ngảy. 

- Uống giữa các bữa ăn hoặc khí thấy khó chịu 
ChỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, 
TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tở hưởng dẫn sử dụng thuốc. 

https://trungtamthuoc.com/



3 .- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 

man” Ladolugel LD 
Nhôm phosphat gel 20% 12,380 

THÀNH PHẨN: Cho mỗi gói 20g 
Nhôm phosphat gel chứa 20 % AIP0, 

Tá dược vá... 
(Tá dược: Sorbitol 

1 

1 
1 
1 

, đường trắng, natri MC, natri citrat, methylparaben, propylparaban, ethanol 

96%, menthol, nước tinh khiết). h 

DẠNG VÀ TRÌNH BÀY: Hỗn dịch uống. Gói 20 g. Hộp 26 gói. 
CHỈ ĐỊNH: h 

®$ Làm dịu các triệu chứng do tăng acid dạ dày (chứng ợ nóng, ợ chua, đầy bụng khó tiêu do 
tăng acid). ! 

$ Điểutrị tăng acid dạ dày trong loét dạ dày tá tràng. h 

®_ Phòng và điểutrị loót và chảy máu dạ dày tá tràng do stress. Ị 
$ Điểutrị triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. h 

tÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: h 
&_ Thông thường, uống 1 — 2 gói/lần, 2 — 3 lần/ngày. h 
® Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu. h 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: h 
$ Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. h 
$ 0ác trường hợp mẫn câm với nhôm hoặc các chế phẩm chứa nhôm. h 
®_ Bệnh nhân suy thận nặng. h 

THẬN TRỤNG: h 

® Tránh điều trị liều cao lâu dài ở người bệnh suy thận. h 
$ Nếu điểu trị thuốc kháng acid trong vòng 2 tuần mà không đỡ các triệu chứng như đẩy h 

bụng, ợ nóng, ợ chua thì phải đi khám bệnh. h 

$ Nếutáo bón có thể dùng xen kế hoặc chuyển sang dùng thuốc kháng acid chứa magnesi. h 

SỬ DỤNG THUỐC 0H0 PHỤ NỮ CÚ THAI HAY H0 0ŨN BÚ: ! 
$ Thời kỳ mang thai: Các thuốc kháng acid được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài  ; 

liều cao. h 
$ Thời kỳ cho con bú: Mặc dù một lượng nhỏ nhôm được thải trừ qua sữa, nhưng nồng độ h 

không đủ gây tác hại đến trẻ bú mẹ. h 
TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ KHI LÁI XE HAY VẬN HÀNH MÁY MÚC: Không ảnh hưởng. 
TƯƠNG TÁC THUÔC: 

$ Tất cả các thuốc kháng acid đều có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ và mú Ấp 

các thuốc dùng đổng thời, do làm thay đổi thời gian dịch chuyển qua đuồhÿ:dá 
hoặc do liên kết hoặc tạo phức với thuốc. Ví dụ: Tetracyclin tạo phức với 

acid, do vậy, dùng tetracyclin phải cách 1 - 2 giờ trước hoặc sau khi dùng d 

$ 0ác kháng acid làm giảm hấp thu các thuốc: Digoxin, indomethacin, m 
©lodiazepoxid, naproxen. 

® Các kháng acid làm tăng hấp thu dicumarol, pseudoephedrin, diazepam. 

$ ác kháng acid làm tăng pH nước tiểu, làm giâm thải trừ các thuốc là base yếtÌtãff 

trừ các thuốc là acid yếu (amphetamin, quinidin là các base yếu, aspirin là acid yếu). 

TÁC DỤNG KHÔNG M0NG MUỐN: Thuốc có thể gây táo bón, nên tăng lượng nước uống hàng 

ngày trong trường hợp này. 

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIỂU, XỬ TRÍ: (chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ). 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn dùng. TỔNG GIÁM ĐỐC 

% h 
CÁCH SỬ DỤNG: 0Ñ. š ` . „ làng Tớn đôn 

Dùng tay nấn gói thuốc = gói loạt h 
đến khi có một hỗn dịch }NH thẳng đứng, cắt hoặcxé  I@@==s„, 
đứng vết S2 „| mô øc gối thuốc. .. +: y 

“ ...= 4 

© Ỷ ca : 
Dùng tay nặn hỗn dịch 
qua miệng gói thuốc. 

BẢO QUẦN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG: 
- ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 

NẾU 0ẨN THÊM THÔNG TIN, HÃY HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ. 

tÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM T.Ư_ ! 
LADDOPHAR° VIDIPHA | 3⁄ 
Nhà phân phối và kinh doanh: 184/2 Lê Văn 8ƒ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HữM 

tÔNG 1Y Cổ PHẨN DƯỢC LÂM pổNo LADGPHAR® VIDIEHA  ĐĨ:(08)-35/002 Pa le 484406 

18 - Ngô Quyển - P.6 - Tp Đà Lạt CÔNG TY 0PDP T.Ư VIDIPHA BÌNH DƯƠNG : 
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ĐT: (063) 832020 - 824167 Fax: (04.63) 822369 Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương ; TU@.CỤC TRƯƠNG 

L~-----se=ermr=ererrer=xreeeer=xzrrxrrrrrrrrrrrrrrrrrr==d _Ð. TRƯỜNG PHÒNG 
Qệ ưu. tùng
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